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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

   m p  n -         p   n    : Ông Phạm Minh Tùng 

           m n  n   n   

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Nguyên Giáo viên Trường trung học phổ thông 

thành phố Cao Lãnh. 

2. Ông Lê Văn Hùng - Phó chi cục trưởng Chi cục dân số tỉnh Đồng Tháp.  
 

Th     phi n t     ng Hu nh Văn Nh t Minh - Thẩm tra viên T a án nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp. 
 

  i  i n  i n  i m s t nh n   n t nh  ồng Th p th m gi  phi n t    Ông 

Trần Văn Nên -  i m sát viên. 
 

Trong ngày 25 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở T a án nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

mở phiên t a xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình s  thụ lý số 34/2020/TLST-HS ngày 

20 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2020/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo: 
 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn T, sinh năm 1989, tại tỉnh Đồng Tháp. Tên gọi khác: 

Không có; Giới tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh 

Đồng Tháp; Tạm trú: Ấp B, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Làm thuê; 

Trình độ học vấn: 5/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:  inh; Tôn giáo: Không; Con 

ông: Nguyễn Văn D, sinh năm 1963 và bà Võ Thị  im C, sinh năm 1963; Bị cáo có 04 

anh, chị em, bị cáo con thứ út; Vợ: Lê Thị Bích T1, sinh năm 1992; Bị cáo có 3 người 

con (con lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2017); Tiền án:  hông; Tiền s : 

Không; Tạm giữ ngày 12/7/2020 (trường hợp đầu thú); Tạm giam ngày 18/7/2020; 

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp (có mặt tại 

phiên tòa).  
 

- Người bị hại: Đặng Hoài T2, sinh năm 1988 (chết). 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại: 

1. Đặng Ngọc A, sinh năm 1971 (Cha của bị hại); 

Nơi cư trú: Ấp B, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Trần Thị Bé B, sinh năm 1972 (Mẹ của bị hại) (có mặt); 

3. Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1984 (Vợ của bị hại) (có mặt); 

4. Đặng Thị Tường V, sinh năm 2009 (Con của bị hại); 

5. Đặng Phước D, sinh năm 2018 (Con của bị hại); 
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Cùng nơi cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Người đại diện hợp pháp của Đặng Thị Tường V, Đặng Phước D là: Nguyễn 

Thị Đ, sinh năm 1984; Nơi cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

 ng Đặng Ngọc A, chị Nguyễn Thị Đ cùng ủy quyền cho bà Trần Thị Bé B, 

sinh năm 1972; Nơi cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp theo văn bản ủy 

quyền ngày 29/7/2020. 

- Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đại diện hợp pháp 

bị hại là Luật sư Thái Quang Trí - Đoàn luật sư tỉnh Đồng Tháp (có mặt).  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Lê Thị Bích T1, sinh năm 1992 (có mặt); 

   Nơi cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

   Người đại diện hợp pháp của Lê Thị Bích T1 là bà Lê Thanh V1, sinh năm 1974; Nơi 

cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp (có mặt). 

2. Đặng Hoài P, sinh năm 1993 (có mặt); 

Nơi cư trú: Ấp B, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Trần Thành U, sinh năm 1979 (có mặt); 

Nơi cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

- Người làm chứng: 

1. Nguyễn Tấn L, sinh năm 1972 (có mặt); 

Nơi cư trú: Ấp N, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Trần Thị Bích T3, sinh năm 1973 (có mặt); 

Nơi cư trú: Ấp B, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
 

 hoảng 19 giờ ngày 11/7/2020, Nguyễn Tuấn T, sinh năm 1989, ngụ ấp B, xã 

N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp uống rượu trên bàn đá tại nhà của T cùng với bạn là anh 

Trần Thành U, sinh năm 1979, ở cùng xóm. Đặng Hoài T1, sinh năm 1988 cũng là bạn 

của T đi ngang thấy có tiệc rượu nên t  ý vào cùng tham gia, uống được 01 vài ly rượu 

thì T và T1 thách đố hơn thua nhau bằng hình thức chơi bài điếm nút 03 lá, thỏa thuận ai 

thua sẽ uống 01 ly rượu, cả 02 thống nhất, nên cùng ngồi xuống nền nhà chơi, trong quá 

trình chơi có ăn có thua, nhưng không nhớ uống bao nhiêu ly rượu. 

Do bị thua bài và phải uống rượu, T tức giận nóng nảy nên yêu cầu T2 phải trả 

100.000đ tiền mượn trước đây lúc đi cắt lúa tại tỉnh Sóc Trăng, do bị đ i tiền bất ngờ và 

tức giận việc thua bài bị uống rượu, nên T2 chửi thề thô tục và nói không trả mày làm gì 

tao, dẫn đến cả 02 cải nhau. 

 Lúc này khoảng 21 giờ 30 phút T2 điện thoại kêu em ruột tên Đặng Hoài P 

đến đ  đánh T, P nhờ anh L (xe mô tô của anh L) chở P đến nhà T, nhưng anh L không 

vào nhà mà bỏ về, P vào nhà hỏi T tại sao đánh anh của P, T trả lời đâu có đánh nhau 

đâu, lúc này anh Trần Thành U bỏ về, P và T c  cải nhau, T dùng tay phải đánh P 01 cái 

trúng vào miệng chảy máu. 

Thấy vậy T2 nhặt viên đá mi (cỡ ngón tay cái) ném trúng trán T xay xát nhẹ 

nhưng không gây thương tích. Do nóng giận không kìm chế được, nên T chạy vào kệ 



3 

 

bếp trong buồng lấy dao nhằm chống trả lại T2, khi vừa quay lưng đ  chạy vào buồng 

thì bị P nhặt viên gạch thẻ ném trúng vai phải gây thương tích trầy da.  

T chạy vào kệ bếp lấy 01 con dao thái lan mũi nhọn dài 21,5cm ra đứng ngay 

cửa buồng, cầm dao tay phải hướng mũi dao về phía trước quơ dao qua lại, lúc này P ra 

phía trước lấy 01 khúc gỗ ven đường kích thước dài 02m, rộng 0,1m rồi vào nhà, phóng 

cây về phía cửa buồng nơi T đang đứng, nhưng không trúng, cây rớt xuống nền nhà. 

Sau khi ném cây xong thì P dừng lại không tham gia đánh nhau với T đến khi s  việc 

kết thúc. 

Lúc này chỉ có T2 đánh nhau với T, T2 tay không, còn T tay phải cầm dao đâm liên 

tiếp nhiều cái trúng vào người T2, bị đâm T2 lùi lại, thì T tiếp tục xông tới, tấn công và đâm 

T2 trúng vào nách trái thấu ng c, thủng tim, T2 đi vài bước thì ngã quỵ được P cùng người 

dân đưa cấp cứu tại Trạm y tế xã N nhưng đã tử vong trước khi vào trạm. 

T kêu vợ là chị Lê Thị Bích T1 điện thoại báo Công an xã N đ  bị cáo đầu thú, 

khi Công an xã N đến thì bị cáo vẫn c n cầm dao đồng thời giao nộp và đầu thú khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên. 

Sau khi đưa Hoài Thanh đến trạm y tế xã Nhị Mỹ, do Hoài Thanh đã tử vong, 

nên Hoài Phong về nhà lấy 01 con dao yếm quay lại nhà tìm Tuấn Thanh, nhưng không 

gặp, nên ném bỏ con dao trước cửa nhà T, rồi bỏ về. 

*  hám nghiệm tử thi lúc 01 giờ 25 phút, ngày 12/7/2020 tại trạm y tế xã N, 

huyện C, tỉnh Đồng Tháp đối với tử thi Đặng Hoài T2 như sau: 

-  hám bên ngoài: Tử thi ở trần không mặc áo, mặc quần đùi màu nâu đỏ. 

- Tử thi dài 1,57m, nặng 43,7kg. 

- Tình trạng tử thi: Tử thi đang trong thời k  nguội lạnh, co cứng. 

- Các dấu vết, tổn thương trên cơ th : 

+ Rách da cơ thái dương đỉnh trái kích thước dài 02cm rông 0,1cm 

+ Trên mi mắt trái có vết rách da cơ kích thước dài 04cm, rộng 0,2cm. 

+ Đường nách giữa bên trái có vết da thấu ng c, kíc thước dài 2,5cm, rộng 

0,8cm bờ mép sắc gọn, chiều hướng từ trái sang phải, từ dưới lên trên; Tiếp xúc vết rách 

- vùng da cơ này là vết trầy xước da thích thước dài 1,5cm, rộng 0,1cm. 

+ Vùng mạn sườn lưng trái có vết trầy xước, rách da cơ không liên tục kích 

thước dài 24cm, rộng nhất 1,8cm. 

+ Mặt mặt trước ngoài cánh tay trái có vết rách da cơ kích thước dài 2,5cm, 

rộng 02cm, sâu 09cm, chiều hướng từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 

- Mổ tử thi:  

Mổ khoang lồng ng c sát thấy:  

+ 02 phổi xẹp, co rút về rốn phổi, thủng phổi trái, màn phổi trái chứa dịch màu 

đỏ, màn phổi phải khô. 

+ Thấu thất trái kích thước dài 2,5cm, rộng 1,2cm. 

+ Trong khoang màn tim chứa khoảng 150ml máu  màu đỏ sẫm. 

 + Tương ứng vết rách da cơ vùng đỉnh trái có vết bầm tụ máu dưới da cơ, không 

nứt vỡ xương xọ. 

(Các mẫu thu : Máu thấm gạc, máu kim tiêm, nước ti u, quần đùi). 

*  ết luận giám định giám định pháp y về tử thi số 205/TTh-TTPY ngày 

15/7/202020 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp đối với tử thi Đặng Hoài T2, sinh 

năm 1988 kết luận nguyên nhân chết như sau:  
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Nạn nhân chết do: Vết thương thành ng c xuyên thấu thất trái. 

*  hám nghiệm hiện trường lúc 07 giờ 45 phút ngày 22/7/2020 tại căn nhà 

không số, thuộc ấp B, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. Nhà có kết cấu nền đổ bê tông, 

khung nhà bằng gỗ, mái lộp tol, vách tol, Nhà có chiều dài 10,4m, rộng 4,2m. Cửa trước 

quay về hướng bắc (loạ   ử  kéo đà  lo n) trạng thái mở, cửa sau quay về hướng nam, 

trạng thái đóng (  ó ổ k ó  mó   ạm vào 02 k oen  r n, n ưng k ông k ó ). Nhà được 

chia làm 02 khu v c (khu v c nhà trước dài 6,75m, khu v c nhà sau dài 3,65m gồm có 

nơi đ  ngủ, nhà bếp và khu v c vệ sinh). Trước nhà có sân bêtông dài 4m.  

Vật chứng thu giữ: 

- 01 dao thái lan nhãn  IWI, cán màu vàng, mũi nhọn, dài 21,5cm, lưỡi dao dài 

11,5cm, lưỡi rộng nhất 1,9cm, do bị cáo đầu thú t  nguyện giao nộp.  

- Thu giữ tại hiện trường:  

+ 03 đôi dép (01 quay kẹp màu xanh, 01 quay ngang màu xanh và 01 quay 

ngang màu đen). 

+ 01 viên gạch thẻ dài 18,5cm, rộng 7,8cm, cao 04cm, cân nặng 0,9kg. 

+ 01 viên đá (dài 2,7cm, rộng 1,7cm, cao 1,3 cm). 

+ 01 thanh gỗ dài 2m, rộng 0,1m, cao 0,05m, nặng 10kg. 

+ 01 dao phay dài 33cm, rộng 7,5cm, nặng 0,4kg. 

+ 01 điện thoại di động Nokia màu đen, đã qua sử dụng của anh Trần Thành U 

(đ  tại bàn đá). 

+ 01 quần đùi màu nâu đỏ của bị hại Đặng Hoài T2. 

+ 01 quần đùi màu xanh của bị cáo Nguyễn Tuấn T. 

Quá trình điều tra c n thu giữ: 

 + Thu giữ của bị hại, do Nguyễn Thị Đ (vợ bị hại) giao nộp: 01 điện thoại di 

động hiệu Starlight M06 màu đỏ số Imel 863906044434649, bên trong có 01 sim số 

0706 810 982 máy điện thoại đã qua sử dụng. Xét thấy không cần thiết tạm giữ, đã trao 

trả cho chị Đùa.  

+ Đặng Hoài P giao nộp 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu xám bạc 1718 bị 

b  màn hình, đã qua sử dụng, bên trong có 01 sim số 0366663769.  

* Biên bản khám xét thân th  bị cáo Nguyễn Tuấn T:  

Lúc 03 giờ, ngày 12/7/2020 tại Công an xã N, huyện C th  hiện: Xây xát da 

lưng vai phải kích thước 5 x 0,8cm; Xây xát da lưng vai phải kích thước 3,5 x 0,1cm 

hình chữ c; Chấn thương phần mềm trán phải kích thước 2,5 x 1,5cm. 

*  ết luận giám định pháp y về thương tích số 220/TgT, ngày 15/7/2020 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận đối với Nguyễn Tuấn T: 

Thương tích: 

- Sẹo vết thương phần mềm hình chữ C xương bá vai phải kích thước 3,5cm x 0,1cm. 

- Sẹo vết thương phần mềm phải  kích thước 01cm x 0,1cm. 

- Vết biến đổi sắc tố da vùng vai phải  kích thước 05cm x 0,8cm. 

- Chấn thương phần mềm vùng trán phải không đ  lại dấu vết. 

 ết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ th  của Nguyễn Tuấn T do thương tích gây nên 

hiện tại là 03% tại thời đi m giám định. Vết thương do vật tày có cạnh gây ra. 
 

*  ết luận giám định số 666/ L- THS, ngày 22/7/2020 của Ph ng kỹ thuật 

hình s  Công an tỉnh Đồng Tháp như sau: . 
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+ Mẫu máu ghi thu của Đặng Hoài T2 thuộc nhóm máu O. 

+ Mẫu máu ghi thu của Nguyễn Tuấn T thuộc nhóm máu O 

+ Mẫu máu người thu giữ tại hiện trường thuộc nhóm máu O. 

+ Trên con dao (ký hiệu A8, con dao của Nguyễn Tuấn T) có dính máu người 

thuộc nhóm máu O. 

*  ết luận giám định số: 706/ L-KLHS, ngày 03/8/2020 đối với điện thoại của 

bị hại Đặng Hoài T2 07066810982 và điện thoại của Đặng Hoài P 0366.663.769 như 

sau: . 

Trích xuất dữ liệu cuộc gọi đi, cuộc gọi đến của mẫu cần giám định (A1, A2) 

trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 24 giờ ngày 11/7/2020: 

+ Không tìm thấy cuộc gọi đi, đến trong điện thoại của Đặng Hoài T2 

07066810982. 

+Tìm thấy cuộc gọi đến trong điện thoại của Đặng Hoài P 0366.663.769, do số 

điện thoại của bị hại Đặng Hoài T2 07066810982 điện đến: 21 giờ 31 phút 12 giây và 

21 giờ 46 phút cùng ngày 11/7/2020. 

* Về dân s : Bà Trần Thị Bé B là đại diện hợp pháp theo ủy quyền của gia đình 

người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí mai táng 10 triệu đồng và tiền tổn thất 

tinh thần theo quy định pháp luật. 

Chị Nguyễn Thị Đ là vợ của bị hại yêu cầu bị cáo trợ cấp nuôi con chung của 

chị Đùa và bị hại T2 theo quy định pháp luật đến khi các con chung đủ 18 tuổi gồm: 

Đặng Thị Tường V, sinh ngày 13/5/2009 và Đặng Phước D, sinh ngày 13/10/2018. 

Trước khi bị hại T2 chết thì các con do chị Đ và anh T nuôi dưỡng. Hiện các con chung 

đang do chị Đ chăm sóc nuôi dưỡng. 

Bị cáo đồng ý bồi thường tất cả các yêu cầu nêu trên và đã tác động gia đình (vợ bị 

cáo Lê Thị Bích T1) bồi thường mai táng phí 10.000.000đ, phần c n lại chưa bồi thường. 

Quá trình điều tra bị can Nguyễn Tuấn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như nội dung vụ án nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với kết quả khám 

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận giám định tử thi, kết luận giám định 

thương tích, vật chứng thu giữ, lời khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người 

làm chứng và các chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.  
 

Tại cáo trạng số 24/CT-VKS ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Viện ki m sát 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã truy tố bị cáo Nguyễn Tuấn T về tội “Giết người” theo quy 

định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình s . 
 

Tại phiên t a sơ thẩm, vị đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp giữ 

nguyên quyết định truy tố, phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn T phạm tội 

“Giết người”. 
 

Áp dụng khoản 2 Điều 123; đi m b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình s ; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn T mức hình phạt tù từ 07 năm đến 09 năm tù. 

Về trách nhiệm dân s : Tại phiên t a, bị cáo Nguyễn Tuấn T đồng ý bồi 

thường theo yêu cầu của phía người đại diện hợp pháp cho bị hại nên đề nghị Hội đồng 

xét xử ghi nhận s  t  nguyện này của bị cáo. 
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Về xử lý vật chứng, đề nghị T a tuyên như phần nội dung quyết định bản cáo 

trạng đã nêu. 
 

Bị cáo Nguyễn Tuấn T không phát bi u ý kiến tranh luận chỉ xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  
 

Người đại diện hợp pháp cho người bị hại không có ý kiến tranh luận. 
 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thống nhất theo đề xuất 

của Viện ki m sát về tội danh và mức hình phạt đối với bị cáo. Về dân s  đề nghị Hội 

đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường theo yêu cầu của người đại diện bị hại. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan và người tiến hành tố tụng đã th c 

hiện đúng thẩm quyền, trình t , thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình s . Giai đoạn điều 

tra cũng như tại phiên t a, những người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến, khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định của các cơ quan, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố 

tụng, quyết định tố tụng của các cơ quan, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 
 

[2] Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Tuấn T đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Bị cáo khẳng định hành vi được mô tả trong bản cáo trạng số 

24/CT-VKS ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Viện ki m sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp là 

đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.  
 

Xuất phát từ việc thỏa thuận đánh bài thua phải uống rượu, bị cáo đ i tiền bị hại 

Đặng Hoài T2 nợ 100.000đ, dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau, do nóng giận không kìm 

chế được bản thân, nên bị cáo chạy vào bếp lấy 01 dao thái lan cầm trên tay đe dọa bị 

hại nhưng bị hại vẫn tấn công bị cáo và bị cáo đã đâm bị hại nhiều nhát, khi bị hại lùi về 

phía sau, bị cáo tiếp tục bước tới đâm bị hại vào ng c xuyên thấu tâm thất trái tử vong. 
 

Lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người đại diện hợp 

pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật 

chứng cùng với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận hành vi của 

bị cáo Nguyễn Tuấn T đã phạm vào tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 

123 Bộ luật hình s . 
 

Tại Điều 123 Bộ luật hình s  quy định: 

“1.Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a). . . 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm”. 

 [3] Bị cáo Nguyễn Tuấn T là người đã trưởng thành, có th  chất, tinh thần phát 

tri n bình thường, có khả năng điều khi n hành vi, nhận thức được pháp luật, có đủ 

năng l c chịu trách nhiệm hình s  theo quy định. Đáng lý ra, trước s  việc như vậy, bị 
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cáo phải bình tĩnh, kiềm chế bản thân đ  tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách đúng 

đắn. C n nếu s  việc có trầm trọng hơn mà các bên không th  giải quyết được thì báo 

chính quyền địa phương đ  giải quyết s  việc, như vậy sẽ không xảy ra s  việc đáng 

tiếc. Bị cáo không làm được điều này mà lại chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo 

l c nên đã th c hiện hành vi dùng cây dao thái lan sắc nhọn là hung khí nguy hi m đâm 

vào vùng ng c xuyên thấu tâm thất trái bị hại dẫn đến tử vong.  
 

Bị cáo biết tính mạng, sức khỏe con người luôn được pháp luật bảo vệ. Nếu 

người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe con người đều bị pháp luật xử 

lý nghiêm minh. Vậy mà bị cáo vẫn th c hiện hành vi phạm tội và đã tước đoạt mạng 

sống của người bị hại một cách trái pháp luật. Chứng tỏ hành vi của bị cáo là cố ý và 

th c hiện tội phạm đã hoàn thành. 
 

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hi m cho xã hội, đã tr c tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe, tính mạng của người bị hại một cách trái pháp luật, cố ý tước đoạt 

mạng sống của người bị hại, gây ra hậu quả rất lớn làm cho gia đình người bị hại mất đi 

người thân không sao tìm lại được. Hành vi phạm tội của bị cáo còn gây mất trật t  trị 

an ở địa phương, xâm phạm đến kỷ cương pháp luật Nhà Nước. Do đó, việc đưa bị cáo 

ra xét xử là việc làm cần thiết. Đối với bị cáo cần áp dụng một mức hình phạt tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đ  

có điều kiện cải tạo giáo dục các bị cáo, nhằm phục vụ tình hình chính trị ở địa phương, 

giữ gìn kỷ cương pháp luật Nhà Nước đồng thời cũng đ  răn đe và ph ng ngừa chung. 
 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s : 

- Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s .  
 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên t a sơ thẩm 

bị cáo đã tác động gia đình t  nguyện bồi thường khắc phục 01 phần hậu quả; Thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do 

hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; Người phạm tội đầu thú; Bị cáo có ông nội 

tên Nguyễn Văn Q là Liệt sĩ; bà nội tên Dương Thị M được Chủ tịch nước tặng thưởng 

Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, là các tình giảm nhẹ quy định tại đi m 

b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình s . 
 

[6] Xét lời đề nghị của vị đại diện Viện ki m sát là hoàn toàn có căn cứ và phù 

hợp nên chấp nhận. 
 

[7] Về trách nhiệm dân s :  

- Trong quá trình điều tra bà Trần Thị Bé B là đại diện hợp pháp theo ủy quyền 

của gia đình người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí mai táng 10 triệu đồng và 

tiền tổn thất tinh thần theo quy định pháp luật. Gia đình của bị cáo Thanh đã bồi thường 

được 10.000.000 đồng tiền mai táng phí. Tại phiên t a sơ thẩm, đại diện theo pháp luật 

của bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật 

(tương đương 100 tháng lương cơ sở, bằng số tiền 149.000.000 đồng), bị cáo Nguyễn 

Tuấn T đồng ý bồi thường số tiền c n lại nêu trên theo yêu cầu của phía đại diện bị hại 

nên ghi nhận s  t  nguyện này của bị cáo. 
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- Tại cơ quan điều tra chị Nguyễn Thị Đ là vợ của bị hại yêu cầu bị cáo trợ cấp 

nuôi con chung của chị Đ và bị hại T2 theo quy định pháp luật đến khi các con chung đủ 

18 tuổi gồm: Đặng Thị Tường V, sinh ngày 13/5/2009 và Đặng Phước D, sinh ngày 

13/10/2018. Trước khi bị hại T2 chết thì các con do chị Đ và anh T nuôi dưỡng. Hiện 

các con bị hại đang do chị Đ chăm sóc nuôi dưỡng. Tại phiên t a, bị cáo Nguyễn Tuấn 

T đồng ý cấp dưỡng nuôi 02 con của bị hại theo yêu cầu của chị Nguyễn Thị Đ nên ghi 

nhận s  t  nguyện này của bị cáo. 
 

[8] Về vật chứng:  

- Tịch thu tiêu hủy tài sản là công cụ dùng vào việc phạm tội, vật không có giá 

trị sử dụng và không có ai yêu cầu nhận lại:  

+ 01 dao thái lan nhãn hiệu  IWI, cán màu vàng, mũi nhọn, dài 21,5cm, lưỡi 

dao dài 11,5cm, lưỡi rộng nhất 1,9cm, do bị cáo đầu thú t  nguyện giao nộp.  

+ 03 đôi dép (01 quay kẹp màu xanh, 01 quay ngang màu xanh và 01 quay 

ngang màu đen). 

+ 01 viên gạch thẻ dài 18,5cm, rộng 7,8cm, cao 04cm, cân nặng 0,9kg. 

+ 01 viên đá (dài 2,7cm, rộng 1,7cm, cao 1,3 cm). 

+ 01 thanh gỗ dài 2m, rộng 0,1m, cao 0,05m, nặng 10kg. 

+ 01 dao phay dài 33cm, rộng 7,5cm, nặng 0,4kg. 

+ 01 quần đùi màu nâu đỏ của bị hại Đặng Hoài T2. 

+ 01 quần đùi màu xanh của bị can Nguyễn Tuấn T 

- Trả lại tài sản cho chủ sở hữu, do không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án: 

+ Trả cho anh Đặng Hoài P 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu xám bạc 1718 

bị b  màn hình, đã qua sử dụng, bên trong có 01 sim số 0366663769. 

+ Trả cho anh Trần Thành U 01 điện thoại di động Nokia màu đen, đã qua sử dụng. 

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tuấn T phải chịu án phí hình s  sơ thẩm, án phí 

dân s  sơ thẩm và án phí cấp dưỡng theo luật định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tuấn T phạm tội “Giết người”;  
 

Căn cứ khoản 2 Điều 123; đi m b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình s ;  
 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn T 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2020. 

Về trách nhiệm dân s : Áp dụng Điều 357; Điều 468; Điều 586; Điều 591 Bộ 

luật Dân s  năm 2015; Điều 116 Bộ luật hôn nhân gia đình.  

- Ghi nhận s  t  nguyện của bị cáo Nguyễn Tuấn T đồng ý bồi thường theo yêu cầu 

của người đại diện hợp pháp của người bị hại. Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn T bồi thường cho 

đại diện hợp pháp bị hại là Đặng Ngọc A, Trần Thị Bé B, Nguyễn Thị Đ chi phí mai táng là 

10.000.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần 149.000.000 đồng; Tổng cộng các khoản là 

159.000.000 đồng, nhưng trừ 10.000.000 đồng bồi thường trước, còn phải tiếp tục bồi thường 

số tiền 149.000.000 đồng (một trăm bốn mươi chín triệu đồng).  

- Ghi nhận s  t  nguyện cấp dưỡng bị cáo Nguyễn Tuấn T đối với con của bị hại.  
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Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn T có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi hai cháu Đặng Thị 

Tường V, sinh ngày 13/5/2009 và Đặng Phước D, sinh ngày 13/10/2018 mỗi tháng mỗi 

cháu là 745.000 đồng, do chị Nguyễn Thị Đ đại diện nhận. Thời gian cấp dưỡng tính từ 

ngày tuyên án sơ thẩm (25/02/2021) cho đến khi cháu V và D đủ 18 tuổi trưởng thành.  
 

Về lãi suất chậm trả:    từ ngày bản án, quyết định có hiệu l c pháp luật (đối 

với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) 

hoặc k  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án c n phải chịu khoản lãi cho số tiền c n phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân s .  
 

Về vật chứng: Áp dụng đi m a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình s . 

- Tịch thu tiêu hủy tài sản là công cụ dùng vào việc phạm tội, vật không có giá 

trị sử dụng và không có ai yêu cầu nhận lại:  

+ 01 dao thái lan nhãn hiệu  IWI, cán màu vàng, mũi nhọn, dài 21,5cm, lưỡi 

dao dài 11,5cm, lưỡi rộng nhất 1,9cm do bị can đầu thú t  nguyện giao nộp.  

+ 01 đôi dép quay kẹp màu xanh. 

+ 01 đôi dép quay ngang màu xanh. 

+ 01 đôi dép quay ngang màu đen. 

+ 01 viên gạch thẻ dài 18,5cm, rộng 7,8cm, cao 04cm, cân nặng 0,9kg. 

+ 01 viên đá (dài 2,7cm, rộng 1,7cm, cao 1,3 cm). 

+ 01 thanh gỗ dài 2m, rộng 0,1m, cao 0,05m, nặng 10kg. 

+ 01 dao phay dài 33cm, rộng 7,5cm, nặng 0,4kg. 

+ 01 quần đùi màu nâu đỏ của bị hại Đặng Hoài Thanh. 

+ 01 quần đùi màu xanh của Nguyễn Tuấn T. 
 

- Trả lại tài sản cho chủ sở hữu, do không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án: 

+ Trả cho anh Đặng Hoài P 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu xám bạc 1718 

bị b  màn hình, đã qua sử dụng, bên trong có 01 sim số 0366663769 ( hông ki m tra 

chất lượng bên trong). 

+ Trả cho anh Trần Thành U 01 điện thoại di động Nokia màu đen, đã qua sử 

dụng ( hông ki m tra chất lượng bên trong). 

(Các vật chứng nêu trên hiện Cục thi hành án dân s  tỉnh Đồng Tháp đang quản 

lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/11/2020).  
 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình s  và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí T a án. 
 

Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình s  sơ thẩm và 

7.450.000 đồng tiền án phí dân s  sơ thẩm và 300.000 đồng án phí cấp dưỡng. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này lên T a phúc thẩm T a án nhân dân Cấp 

cao tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có 
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quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án được th c hiện theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân s , thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

 
 ơi nh n   
- V SND tỉnh Đồng Tháp; 

- V SND Cấp cao tại TP.HCM; 

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp; 

- Cơ quan THAHS  Công an tỉnh Đồng Tháp; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp; 

- Ban nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 

- Cục Thi hành án dân s  tỉnh Đồng Tháp; 

- UBND xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (biết); 

- Bị cáo; Đại diện bị hại; NBV; NLQ; 

- Ph ng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA tỉnh Đồng Tháp; 

- Lưu: HSVA.  

TM  HỘI ĐỒNG X T X     TH M 

TH M PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 
(đã ký) 

Phạm Minh Tùng 

 

 


